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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

TRNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020-2021 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 10 

 

        

    

Họ, tên học sinh: ...................................................................................... 

Số báo danh:……………… ....................................................................  

A. TRẮC NGHIỆM: 4 ĐIỂM (Thời gian làm bài: 15 phút) 

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

Câu 1: Anh D là một kỹ sư xây dựng nhưng 

không bao giờ tham gia vào các hoạt động xã hội 

vì chỉ muốn dành trọn vẹn thời gian cho công việc 

để kiếm thật nhiều tiền. Nếu là bạn hoặc là đồng 

nghiệp với anh D, em sẽ chọn cách ứng xử nào 

dưới đây để phù hợp với các chuẩn mực đạo đức 

xã hội? 

A. Lờ đi vì không liên quan đến mình. 

B. Nói xấu anh D với mọi người. 

C. Rủ nhiều người đến nhà để bắt anh D phải 

tham gia các hoạt động xã hội cho giống 

mọi người. 

D. Chia sẻ, động viên, cổ vũ và cùng tham gia 

với anh D. 

Câu 2: Công đoàn trường THPT Nguyễn Chí 

Thanh vận động kêu gọi cán bộ/ giáo viên/ nhân 

viên nhà trường tham gia hiến máu nhân đạo để 

cung cấp nguồn máu dự trữ cho ngân hàng máu 

TP HCM và đã có rất nhiều thầy/ cô/ anh/ chị 

nhân viên cùng tham gia hiến máu tình nguyện. 

Việc làm này phù hợp với chuẩn mực đạo đức 

trong lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế. 

B. Xã hội. 

C. Văn hóa. 

D. Giáo dục 

Câu 3: Đối với cá nhân, nếu thiếu đi đạo đức thì 

mọi phẩm chất và năng lực khác được dánh giá 

như thế nào? 

A. Vẫn có ý nghĩa bình thường. 

B. Giảm ý nghĩa. 

C. Tăng ý nghĩa. 

D. Không còn ý nghĩa. 

Câu 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu trong một môi 

trường xã hội mà các chuẩn mực đạo đức bị xem 

nhẹ, không được tôn trọng? 

A. Xã hội dễ xảy ra sự mất ổn định, thậm chí 

còn có thể dẫn đến sự đổ vỡ nhiều mặt 

trong đời sống xã hội. 

B. Xã hội không xảy ra sự mất ổn dịnh, dẫn 

đến sự đổ vỡ nhiều mặt trong đời sống xã 

hội. 

C. Xã hội phát triển bình thường, ổn định. 

D. Không ảnh hưởng gì đến sự phát triển bền 

vững của xã hội. 

Câu 5: Lương tâm tồn tại ở mấy trạng thái? 

A. 5. 

B. 3. 

C. 2. 

D. 4. 

Câu 6: Các trạng thái của lương tâm đều mang ý 

nghĩa như thế nào đối với đời sống con người? 

A. Tích cực. 

B. Tiêu cực. 

C. Không ảnh hưởng. 

D. Ít ảnh hưởng. 

Câu 7: Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành 

vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người 

khác và xã hội được gọi là gì? 

A. Danh dự. 

B. Lương tâm. 

C. Nhân phẩm. 

D. Nghĩa vụ. 

Câu 8: Khi con người tạo ra cho mình những giá 

trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được xã 

hội đánh giá, công nhận thì người đó có 

A. nhân phẩm. 

B. ý thức. 

C. danh dự. 

D. tình cảm. 
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Câu 9: Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng 

của con người trong cuộc sống khi được thỏa mãn 

các nhu cầu chân chính, lành mạnh về 

A. tình cảm và thói quen. 

B. vật chất và tinh thần. 

C. vật chất và lợi ích. 

D. tình cảm và đạo đức. 

Câu 10: Điền vào chỗ trống trong khái niệm sau:  

“Tình yêu chân chính là tình cảm trong sáng, lành 

mạnh và phù hợp với…..”. 

A. các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội. 

B. các quan niệm của xã hội. 

C. các quan niệm truyền thống của xã hội. 

D. các quan niệm bình thường trong xã hội. 

Câu 11: Một trong những điều cần tránh trong 

tình yêu của nam nữ thanh niên trong giai đoạn 

hiện nay là gì? 

A. Có lòng vị tha và sự thông cảm. 

B. Có sự chân thành, tin cậy từ cả hai phía. 

C. Yêu một lúc nhiều người, yêu đương vì 

mục đích vụ lợi. 

D. Có sự quan tâm sâu sắc đến nhau, không 

vụ lợi. 

Câu 12: Gia đình gồm mấy chức năng? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 13: Nơi thế hệ nối tiếp thế hệ, duy trì sự tồn 

tại và phát triển của xã hội là nội dung thuộc về 

chức năng nào của gia đình? 

A. Sinh sản. 

B. Tổ chức đời sống gia đình. 

C. Kinh tế.  

D. Duy trì nòi giống. 

Câu 14: Toàn thể những người cùng sống, có 

những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối 

trong sinh hoạt xã hội được gọi là gì? 

A. Cộng đồng. 

B. Tập thể. 

C. Dân cư. 

D. Làng xã. 

Câu 15: Thủ tục đăng kí kết hôn giữa vợ và chồng 

(cùng mang quốc tịch Việt Nam) được thực hiện ở 

cơ quan nào sau đây? 

A. Tòa án địa phương. 

B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

C. Ủy ban nhân dân nơi cư trú. 

D. Văn phòng công chứng bất kì. 

Câu 16: Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi 

nào dưới đây khi sống trong cộng đồng? 

A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng. 

B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng. 

C. Sống vô tư trong cộng đồng. 

D. Sống khép kín trong cộng đồng.

 

B. TỰ LUẬN: 6 ĐIỂM (Thời gian làm bài: 30 phút) 

Học sinh làm bài trên giấy làm bài tự luận. 

Câu 1: Đạo đức là gì? (1 điểm)  

Em hãy cho 4 ví dụ về các chuẩn mực đạo đức mà em biết. (1 điểm). 

Câu 2: Nghĩa vụ là gì? (0.5 điểm) 

Trình bày mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ? (1 điểm) 

Câu 3: Em hãy nêu các biểu hiện của người có nhân phẩm? (0,75 điểm) 

“Người có nhân phẩm luôn được xã hội đánh giá cao và kính trọng” (SGK GDCD 10 trang 72). Em 

hãy cho một ví dụ về một nhân vật có thật trong thực tế và giới thiệu ngắn gọn về nhân vật để chứng minh 

cho câu nói trên. (0,75 điểm) 

Câu 4: Em hãy phân tích chức năng nuôi dưỡng và giáo dục con cái của gia đình? (1 điểm) 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài) 

--Hết-- 

 


